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LỜI NÓI ĐẦU

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bao gồm 13 tỉnh, 
thành phố có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 4 triệu ha, trong đó 
diện tích đất canh tác nông nghiệp gần 3 triệu ha, chiếm 1/3 so tổng 
diện tích đất canh tác toàn quốc. Sản lượng nông nghiệp toàn vùng 
hàng năm đạt trên 50%, lương thực xuất khẩu trên 90%, thủy sản, cây 
ăn trái trên 70% so với cả nước.

Theo số liệu thống kê năm 2019, ĐBSCL có 362,4 ngàn ha đất 
trồng cây ăn trái, chiếm 57% so với tổng diện tích cây ăn trái khu vực 
miền Nam và chiếm 35% so với tổng diện tích gieo trồng cả nước. Ở 
ĐBSCL, diện tích cây ăn trái từ sau năm 2013 đến nay tăng nhanh, bình 
quân tăng gần 4,5%/năm. Các tỉnh hiện có diện tích trồng cây ăn trái 
lớn gồm: Tiền Giang (78.675ha), Vĩnh Long (47.146ha), Hậu Giang 
(36.619ha), Bến Tre (27.985ha), Sóc Trăng (28.167ha)…với các loại 
trái cây đặc sản, mang tính đặc trưng của Đồng bằng, như: Sầu riêng 
Ri6, sầu riêng 9 Hóa, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, bưởi Năm roi, 
vú sữa Lò Rèn…. Hiện nay, cây ăn trái đang được chuyển đổi sản xuất 
mạnh tại các địa phương theo định hướng tái cơ cấu phát triển của 
ngành nông nghiệp và là ngành hàng mang lại giá trị kinh tế cao, đang 
góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn. Tuy vậy, ĐBSCL 
nói chung và vùng trồng cây ăn trái nói riêng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều 
rủi ro bởi các yếu tố có liên quan đến nguồn nước và nguy cơ tiếp tục 
tác động bất lợi hơn nữa khi các hoạt động khai thác ở phía thượng lưu 
sông Mê Công gia tăng và nước biển dâng. 

Đối với cây ăn trái, vấn đề quan trọng hàng đầu là hệ thống thủy 
lợi phải đảm bảo chủ động kiểm soát môi trường nước. So với các loại 
cây trồng khác, cây ăn trái rất nhạy cảm với biến đổi môi trường, khả 
năng chịu hạn mặn, ngập úng kém. Kinh phí đầu tư xây dựng vùng canh 
tác cây ăn trái tương đối lớn, từ giai đoạn kiến thiết vườn đến tuổi cây 
ra trái mất thời gian dài. Do vậy, nếu để xảy ra hiện tượng cây chết sẽ 
là một tai họa đối người dân bởi trong nhiều năm họ mới có thể khôi 
phục, trồng lại vườn cây mới.
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Từ những nội dung trên “Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật 
trữ nước, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2020 - 
2021”, được Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi 
miền Nam (thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) và các cơ quan 
biên soạn dựa trên một số kết quả nghiên cứu về nguồn nước, xâm nhập 
mặn, giải pháp tích trữ nước phân tán phục vụ vùng trồng cây ăn trái, 
cùng với một số kết quả điều tra thực tế từ các nhà chuyên môn, nhà 
quản lý và nhà vườn. Hướng dẫn được biên soạn nhằm mục đích cung 
cấp các thông tin, tài liệu hỗ trợ giúp các địa phương, người dân chủ 
động áp dụng các giải pháp ứng phó để giảm thiểu các thiệt hại xảy 
ra trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn gây ra trong mùa khô năm 
2020-2021.

Mặc dù tài liệu đã chỉnh sửa trên cơ sở góp ý của các chuyên gia, 
các nhà quản lý, người dân, song vẫn không thể tránh khỏi các hạn chế, 
thiếu sót do thời gian biên tập ngắn. Chúng tôi mong nhận được nhiều 
ý kiến góp ý để tài liệu tiếp tục được hoàn thiện hơn.

TỔNG CỤC THỦY LỢI
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Phần I
HƯỚNG DẪN CHUNG

1.1. Mục đích
Tài liệu hướng dẫn này nhằm cung cấp các thông tin giúp cho các 

nhà quản lý chuyên ngành về trồng trọt, thủy lợi, người dân trồng cây 
ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện giải pháp tưới nước 
hiệu quả cho cây trồng trong điều kiện bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu 
nước, xâm nhập mặn nhằm giảm thiểu tác động do hạn mặn gây ra.
1.2. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này được biên soạn cho một số loại cây ăn trái đặc sản, 
trồng tập trung tại vùng bị ảnh hưởng hạn, mặn, sử dụng các giải pháp 
tích trữ nguồn nước mặt để tưới. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu hữu ích 
cho những địa phương lân cận trồng cây ăn trái có quan tâm đến các giải 
pháp tích trữ, sử dụng các công nghệ tưới nước.
1.3. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan ở địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, UBND 
xã tham khảo, hướng dẫn và tuyên truyền người dân chủ động các giải 
pháp tích trữ, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong phòng chống hạn 
mặn.

Nông dân trồng cây ăn trái tham khảo để tính toán lượng nước 
tích trữ phù hợp với điều kiện vườn cây ăn trái của mình.
1.4. Cấu trúc tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn được xây dựng theo cấu trúc tại Bảng 1 dưới 
đây.
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Bảng 1. Cấu trúc nội dung và hướng dẫn sử dụng 
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1.5. Một số thuật ngữ quy ước

Xâm nhập mặn: là quá trình tương tác giữa biển và sông.  Mặn 
từ nước biển sẽ theo thủy triều lấn sâu vào ruộng, vườn cây ăn trái qua 
các cửa sông/kênh.

Độ mặn: lượng muối Clorua Natri có trong 1 lít nước ở điều kiện 
bình thường; đơn vị là ‰ (phần nghìn) hay g/l (gram/lít); ký hiệu là S.

Hạn mặn bình thường: xâm nhập mặn tại vị trí đánh giá chỉ tác 
động ở mức bằng hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN); nước 
ngọt xuất hiện dồi dào, các hoạt động lấy ngọt không bị gián đoạn trong 
suốt mùa khô.

Hạn mặn vừa: xâm nhập mặn tại vị trí đánh giá ở mức cao hơn 
TBNN; nước ngọt không xuất hiện đến dưới 15 ngày.

Hạn mặn nặng: xâm nhập mặn tại vị trí đánh giá ở mức cao hơn 
TBNN; nước ngọt không xuất hiện từ 15 ngày đến dưới 45 ngày.

Hạn mặn rất nặng: xâm nhập mặn tại vị trí đánh giá ở mức cao 
hơn TBNN; nước ngọt không xuất hiện từ 45 ngày đến dưới 60 ngày.

Hạn mặn nghiêm trọng: xâm nhập mặn tại vị trí đánh giá ở mức 
cao hơn TBNN; nước ngọt không xuất hiện từ 60ngày trở lên.

Mương dẫn nước: hình thành từ việc đào lấy đất lên liếp trồng cây. 
Ngoài chức năng tưới tiêu, còn dùng để tích trữ nước trong mùa khô và 
có tác dụng hạ thấp mực nước ngầm tránh ngập úng trong mùa mưa. 

Tưới hiệu quả: tưới đủ - đúng với nhu cầu nước của cây trồng, 
hạn chế thấp nhất lượng nước thừa, tổn thất.



12

Phần II

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
TÍCH, TRỮ NƯỚC CHO CÂY ĂN TRÁI 

	
2.1. Các bước chuẩn bị của nhà vườn

	 Bước 1: Theo dõi các bản tin dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn 
và thực hiện theo khuyến cáo mùa vụ, tích trữ và sử dụng nước của các 
cơ quan quản lý chuyên ngành.

	 Bước 2: Tra bảng lượng nước sử dụng cây trồng. Xác định lượng 
nước cần tích trữ trên diện tích đất trồng.

	 Bước 3: Xác định giải pháp/biện pháp trữ nước phù hợp với 
thực tại vườn cây.
2.2. Nhu cầu nước, khả năng chịu mặn một số loại cây 

Nhu cầu nước, khả năng chịu mặn của một số loại cây ăn trái của 
vùng ĐBSCL được tổng hợp tại Bảng 2.

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nước, khả năng chịu mặn cây ăn trái

TT Loại cây Khả năng 
chịu mặn 

(g/l)

Mật độ 
(cây/ha)

Nhu cầu 
nước (m3/

ha/1 tháng)

Mức nước cần 
tưới quy đổi 

(m3/cây/1 tháng)
1 Sầu Riêng < 0,3 178 ÷ 208 231 ÷ 322 1,30 ÷ 1,55
2 Cây Xoài 3 ÷ 4 204 ÷ 278 176 ÷ 240 0,86
3 Cây bưởi 1 ÷ 2 278 ÷ 400 265 ÷ 382 0,95 ÷ 0,96
4 Cây cam 1 ÷ 2 600 255 0,43
5 Cây quýt 1 ÷ 2 600 255 0,43
6 Cây chuối < 1 2.500÷3.000 215 ÷ 260 0,09
7 Mãng cầu 

xiêm, na
3 ÷ 4 600 232 0,39

8 Cây mít 3 ÷ 4 600 232 0,39
9 Cây Chôm 

chôm
< 1 278 ÷ 290 255 ÷ 266 0,92

10 Cây Nhãn < 1 278 ÷ 400 240 ÷ 354 0,86 ÷ 0,89
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11 Thanh 
Long

< 1 1.200 440 0,37

12 Cây Dứa 
(Khóm)

1 ÷ 2 55.000 289 5,25

13 Cây Vú 
sữa

1 ÷ 2 277 254 0,92

14 Cây Măng 
cụt

< 1 100 ÷ 204 106 ÷ 216 1,06

(Nguồn: Điều tra thực tế sản xuất vùng trồng cây ăn trái)

Ghi chú: 
- Nhu cầu nước cho cây trồng tại Bảng 2:
+	 Đơn vị tính 01 ha; thời gian tính là 30 ngày; điều kiện tính 

không xét yếu tố mưa; trong thực tế nếu có xuất hiện mưa, 
lượng nước tưới sẽ giảm hơn.

+	 Áp dụng cho cây ăn trái trong giai đoạn độ tuổi kinh doanh (cây 
đã ra trái); cây có tuổi nhỏ hơn, lượng nước tưới ít hơn.

- Đề phòng sai số do máy đo mặn hoặc phương pháp đo, khuyến 
cáo độ mặn trong nước dùng tưới cây nhỏ hơn trong Bảng 2 và trước 
khi tưới cần kiểm tra độ mặn trong mương, ao trữ…
2.3. Giải pháp tích trữ nước bằng mương 
2.3.1. Phương pháp xác định số lượng mương trữ

 

Hình 1. Cấu trúc vườn cây theo hình thức mương trữ nước 
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Số lượng mương trữ nước được xác định theo công thức:
						    
							       (1)	

Trong đó:
	 N: Số mương trên khu đất;
	 a: Chiều rộng khu đất (m);
	 b: Chiều rộng của 01 liếp (m);
	 c: Chiều rộng của 01 mương (m);
Ví dụ: Một khu đất 600m2 trồng cây Bưởi, có chiều rộng 80m (a); 

được thiết kế chiều rộng của 01 liếp (b) là 6m, chiều rộng của 01 mương 
(c) là 1,5m. Hỏi tổng số mương trữ nước khu đất này? 

Từ (1), tổng số mương trữ

2.3.2. Phương pháp xác định lượng nước trữ trong mương
Tổng lượng nước trong mương được xác định:

		  W = WĐV x L 		  (2)
Trong đó: 	
- W là lượng nước trong mương trữ (m3);
- WĐV là lượng nước đơn vị trong 01 mương trữ, WĐV phụ thuộc 

bề rộng mặt nước B và độ sâu mực nước H (xem Hình 2), WĐV được tra 
theo Bảng 3 dưới đây;

-	L là chiều dài mương trữ (m).
Bảng 3. Bảng tra lượng nước trữ trong mương theo chiều rộng và độ sâu 

mực nước trên đơn vị chiều dài L=1m (đơn vị m3) 

H 
(m)

B (m)
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

0,50 0,31 0,44 0,56 0,69 0,81 0,94 1,06 1,19 1,31
0,75 0,33 0,52 0,70 0,89 1,08 1,27 1,45 1,64 1,83
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1,00 - - 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25
1,25 - - - 1,02 1,33 1,64 1,95 2,27 2,58
1,50 - - - - - 1,69 2,06 2,44 2,81
1,75 - - - - - - 2,08 2,52 2,95

Hình 2. Sơ đồ minh họa các thông số chiều rộng và chiều sâu mực nước 
trong mương

2.3.3. Phương pháp xác định lượng tổn thất nước trong mương trữ
Lượng nước tổn thất trong tự nhiên khi các mương tích trữ nước 

bao gồm: bốc hơi mặt thoáng và thấm.
- Lượng nước tổn thất do bốc hơi được xác định:

Wbh = Sm x Zbh				   (3)
Trong đó:
-	Sm: Diện tích mặt thoáng mương (m2).
-	Zbh: Lượng bốc hơi mặt thoáng, được xác định trên số liệu quan 

trắc khí tượng (mm/ngày).
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Bảng 4. Lượng bốc hơi bề mặt vườn cây các tháng mùa khô 

Tỉnh Tháng (mm/ngày)
12 1 2 3 4 5 Bình quân

Long An 3,16 3,50 4,29 4,70 4,94 4,46 4,18
Tiền Giang 3,70 3,77 4,47 5,12 5,27 4,94 4,55
Bến Tre 3,64 3,84 4,55 5,03 5,17 4,38 4,44
Trà Vinh 3,76 3,67 4,49 5,03 5,21 4,79 4,49
Sóc Trăng 3,59 3,75 4,69 5,04 5,33 4,43 4,47
Bạc Liêu 3,95 3,95 4,78 5,23 5,63 5,03 4,76
Cà Mau 3,86 4,03 4,50 4,90 5,24 4,50 4,51
Vĩnh Long 3,75 3,83 4,43 4,78 4,95 4,48 4,37
Cần Thơ 3,74 3,88 4,74 5,08 5,24 4,55 4,54
Hậu Giang 3,73 3,78 4,53 5,16 5,50 4,96 4,61
Đồng Tháp 3,91 3,82 4,47 4,93 5,09 4,76 4,50
An Giang 3,61 3,93 4,44 4,82 5,12 4,77 4,45
Kiên Giang 3,80 3,88 4,54 4,90 5,52 5,05 4,62

(Nguồn: Đài KTTV, số liệu trung bình nhiều năm)

Tổn thất do thấm Wth, phụ thuộc đặc điểm đất nền, đối với ĐBSCL 
thường chọn lượng thấm từ 1 ÷ 3% dung tích trữ hoặc lớp nước thấm 
từ 2 ÷ 4mm/ngày/đêm.
2.3.4. Ví dụ tính toán áp dụng

Vườn sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang, trồng 7 năm tuổi có diện tích 
6.240m2, trong đó chiều rộng B=52m, chiều dài L=120m. Chiều rộng của 
một liếp là 7m, chiều rộng của một mương là 2m, chiều sâu mực nước 
trong mương là 1,0m. Xác định lượng trữ trong mương là bao nhiêu?

Trả lời:
-	Từ công thức (1), số lượng mương trong vườn là:
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-	Tra Bảng 3, với cột B = 2m và hàng H = 1m, xác định được 
lượng nước trong 05 mương có chiều dài 120m, áp dụng vào công thức 
(2) là:

W = 5 x (1,25 x 120) = 750 m3.
-	Lượng nước hiệu dụng mương trữ tháng thứ 1:
Whd1 = W – Wth1 – Wbh1 = 750 – 22,5 – 147,4 = 580,1 m3. 
Tra Bảng 2, với diện tích 6.240m2 trồng cây sầu riêng, xác định 

được nhu cầu sử dụng trong 01 tháng là 144,1m3. 
-	Lượng nước còn lại trong mương cuối tháng thứ 1:
Wc1 = Whd1 – Wy/c = 580,1 - 144,1 = 435,9 m3.
-	Lượng nước hiệu dụng mương trữ tháng thứ 2:
Whd2 = Wc1–Wth2–Wbh2 = 435,9 – 13,1 – 47,4 = 275,4 m3. 
-	Lượng nước còn lại trong mương cuối tháng thứ 2:
Wc2 = Whd2 – Wy/c = 275,4 - 144,1 = 131,3 m3.
Lượng nước này không đủ cho thấm, bốc thoát hơi và nhu cầu 

nước cho sầu riêng ở tháng thứ 3.
Như vậy, vườn sầu riêng có thể đảm bảo nước tưới trong gần 03 

tháng mùa khô.
2.3.5. Biện pháp giảm bốc hơi và chống thấm

Để giảm lượng nước tổn thất do thấm, nhà vườn có thể sử dụng 
vải bạt PE hoặc HDPE trải trên mương trữ nước. 

Cần xác định kích thước mương trữ để lựa chọn quy cách bạt 
chống thấm phù hợp; trong trường hợp khổ bạt nhỏ hơn hoặc ngắn hơn 
chiều dài mương thì phải tiến hành nối bạt theo hình thức hàn hoặc keo 
dán để đảm bảo kín nước. 		
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Hình 3. Trải chống thấm mương vườn cây bằng bạt PE

Hình 4. Trải chống thấm mương vườn cây bằng bạt HDPE

Đối với yêu cầu giảm tổn thất bốc hơi thì có thể sử dụng bạt, lưới 
phong lan phủ trên mặt mương; trong một số trường hợp có thể kết các 
bè lá cây, các vật nổi thả trên mặt nước.
2.4. Giải pháp tích trữ nước bằng ao/hồ
2.4.1. Chọn vị trí đào hồ 

Vị trí lựa chọn đào ao/hồ phải có hệ thống kênh tiếp nước từ sông, 
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kênh vào hồ hoặc tiêu ngược lại; đặt cách xa các chuồng trại chăn nuôi 
để đảm bảo môi trường nước khi tích trữ.

Hình dạng ao/hồ trữ nước thường có dạng hình tròn hoặc hình 
chữ nhật, hình vuông. Tuy nhiên, ao trữ nước tại các vườn cây thường 
sử dụng hình chữ nhật hoặc hình vuông bởi dễ thi công hơn; đối với ao 
chuyên nuôi trồng thủy sản do yêu cầu tiêu thoát nên thường sử dụng 
ao hình tròn.
2.4.2. Các công trình phụ trợ kết nối với ao/hồ

Bao gồm:
-	 Kênh dẫn nước ra - vào ao/hồ;
-	 Cống/bọng kiểm soát nguồn nước ra – vào ao/hồ. Tùy theo 

dung tích ao/hồ, quy mô cống khác nhau, trong trường hợp sử 
dụng cống tròn thì khuyến cáo sử dụng đường kính ống nhỏ 
≤ Φ 100cm; vật liệu có thể là Bê tông cốt thép hoặc ống nhựa 
tổng hợp HDPE.

-	 Máy bơm để gia tăng tối đa lượng tích nước vào ao/hồ hoặc 
tiếp ngọt khi ngoài sông kênh có xuất hiện nước ngọt vào thời 
kỳ triều thấp/chân triều nhưng mực nước thấp, không đủ lấy 
nước tự chảy.

2.4.3. Phương pháp xác định quy mô đào ao/hồ
Quy mô đào ao/hồ chứa nước được xác định: 

Wao/hồ = Whd + Wbh + Wth + Wc			   (4)
Trong đó:	
-	Wao/hồ là tổng dung tích ao/hồ;
-	Whd là tổng lượng nước sử dụng tưới, được xác định theo mục 

tiêu đảm bảo cung cấp nước theo quy mô diện tích, loại cây ăn trái và 
thời gian sử dụng trong mùa hạn mặn; trong trường hợp đã có sẵn ao/hồ 
thì có thể áp dụng tính ngược lại để xác định diện tích có thể tưới.

-	Wbh là lượng nước bốc hơi trong năm; phương pháp xác định 
tham khảo tại mục 2.3.3.
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-	Wth là lượng nước thấm trong hồ; phương pháp xác định tham 
khảo tại mục 2.3.3.

- Wc là lượng nước duy trì để ém phèn, chống thẩm thấu mặn. Do 
vậy, khuyến cáo chọn chiều sâu ao/hồ duy trì tối thiếu từ 0,5m; trong 
trường hợp kết hợp nuôi trồng thủy sản thì chiều sâu mực nước phải duy 
trì từ 1,0m trở lên (tùy mật độ, loại thủy sản).

Bảng 5. Bảng tra dung tích ao/hồ theo diện tích và độ sâu (đơn vị m3) 

S (m2) H (m)
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

100 83
150 147 152
200 216 230
250 290 313 263
300 366 400 346
350 443 491 433 436

400 523 583 525 532
450 603 678 620 633
500 685 774 719 738
550 767 872 820 846
600 851 971 923 957 816
650 935 1.071 1.028 1.071 920
700 1.019 1.172 1.134 1.187 1.028
750 1.104 1.274 1.243 1.305 1.139 2.026
800 1.190 1.376 1.352 1.425 1.253 2.258
850 1.276 1.479 1.463 1.547 1.369 2.496
900 1.363 1.583 1.575 1.670 1.488 2.740
950 1.450 1.688 1.688 1.794 1.609 2.991 3.037

1.000 1.537 1.793 1.802 1.920 1.732 3.246 3.303
2.000 3.327 3.965 4.213 4.618 4.475 9.057 9.483 9.827 10.096
3.000 5.166 6.214 6.760 7.502 7.510 15.609 16.550 17.366 18.064
4.000 7.031 8.502 9.379 10.484 10.696 22.544 24.076 25.447 26.665
5.000 8.911 10.816 12.043 13.526 13.980 29.725 31.897 33.875 35.669
6.000 10.803 13.147 14.739 16.613 17.332 37.080 39.926 42.550 44.961
7.000 12.704 15.492 17.460 19.733 20.736 44.567 48.113 51.411 54.470
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8.000 14.612 17.847 20.200 22.879 24.181 52.159 56.426 60.421 64.152
9.000 16.525 20.212 22.956 26.047 27.661 59.836 64.842 69.551 73.974
10.000 18.443 22.583 25.725 29.232 31.168 67.585 73.343 78.783 83.914

(Ghi chú: nên lựa chọn mặt thoáng ao/hồ là hình vuông hoặc chữ nhật)

2.4.4. Biện pháp chống thấm trong ao/hồ
Biện pháp chống thấm thường sử dụng là bạt lót bởi có chi phí 

hợp lý, thi công nhanh, vật liệu thông dụng. Trên thị trường hiện nay, 
bạt lót có nhiều chủng loại và độ dày đa dạng từ 0,3mm – 3,0mm. 

Một số khuyến cáo rải bạt chống thấm:
- Nền ao/hồ phải bằng phẳng, không có nước dính trên bề mặt 

nhằm tránh màng dính chặt vào nền đất. Vệ sinh bề mặt đất nền, 
dọn sạch những vật sắc nhọn (đá dăm, sắt vụn, cành cây,…) có 
thể gây rách màng chống thấm.

-	 Thiết kế hệ thống tiêu thoát, thoát khí để tiêu thoát nước ngầm, 
hoặc nước thấm từ lòng ao/hồ xuống nền để đảm bảo bạt luôn 
bám sát thân mái. Sử dụng ống nhựa khoan lỗ cuốn vải lọc 
xung quanh, chôn dọc mái hồ, phía sau bạt chống thấm.

-	 Bạt được trải thuận theo hướng chiều gió, mép tấm rải sau 
chồng lên mép tấm rải trước từ 10-15cm; liên kết giữa 02 tấm 
bằng phương pháp hàn hoặc kéo băng dính.

-	Phần đoạn vải bạt neo không được có mối hàn. 
 

Hình 5. Hình minh 
họa chống thấm 
ao/hồ trích trữ 

nước ngọt
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2.4.5. Ví dụ áp dụng 
Để trữ nước tưới cho một vườn cây vú sữa có diện tích là 0,6ha 

tại tỉnh Bến Tre trong 4 tháng mùa khô thì cần phải đào ao trữ có các 
thông số như thế nào?

Trả lời:
Tra Bảng 2 thì nhu cầu nước của 1ha trồng cây vú sữa là 254 m3/

tháng, vậy lượng nước cần có để tưới cho vườn vú sữa rộng 0,6ha trong 
4 tháng mùa khô là:  

WHD = 0,6 x 254 x 4 = 609,6 m3

Với yêu cầu cần 609,6 m3 nước, tra Bảng 5, chọn hồ rộng 600 m2. 
Như vậy, dung tích hồ cần xây dựng:

W = WHD + Wth + WBH 
= 609,6 + 3% x 609,6 + 600 x 4,44 x 120/1.000 = 947,6m3

Với W = 947,6 m3, tra Bảng 5, chọn thông số cơ bản của hồ cần 
xây dựng là:

-	Diện tích hồ: 600m2.
-	Độ sâu hồ: 3,5m.

2.5. Giải pháp trữ nước bằng túi
2.5.1. Đánh giá ưu và nhược điểm túi trữ nước

Trong trường hợp các mương hoặc ao/hồ được xác định lượng 
nước trữ có khả năng không đủ yêu cầu tưới theo thời gian dự báo hạn 
mặn thì tăng cường giải pháp túi để trữ nước. 

Qua đánh giá thực tế, túi trữ nước có ưu và nhược điểm trong ứng 
phó với hạn mặn như dưới đây:

Ưu điểm:
-	Túi kín nên không mất nước do bốc hơi, thẩm thấu. 
-	 Sản phẩm thông dụng, nhiều kích thước lựa chọn và gọn nhẹ. 

Sau khi sử dụng xong có thể cuốn lại để sử dụng cho mùa sau 
hoặc vận chuyển đến nơi khác.
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-	Địa hình lắp túi được cả đặt trên bờ và thả dưới mương.
Nhược điểm:
-	Chưa có đánh giá, kiểm chứng chất lượng nước tích trữ theo 

thời gian.
-	 Tuổi thọ còn hạn chế khi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp dưới 

ánh nắng. 
-	Không chịu được các tác động của vật sắc nhọn.

2.5.2. Một số khuyến cáo sử dụng túi trữ nước
-	Xác định lượng nước cần trữ, không gian đặt túi trước khi quyết 

định lựa chọn kích thước túi.
-	Khi bơm nước vào túi cần theo hướng dẫn nhà cung cấp nhằm 

tránh vỡ túi nước.
-	Trong quá trình sử dụng không để các vật sắc nhọn cắt vào túi 

trữ nước.
2.5.3. Các bước lắp đặt túi trữ nước

-	Bước 1: Làm sạch nền, loại bỏ các vật nhọn và trải túi đựng 
nước theo vị trí đã lựa chọn. Chuẩn bị đường ống dẫn nước để bơm vào 
túi chứa nước. 

Hình 6. Chuẩn bị lắp đặt túi trữ nước
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-	Bước 2: Lắp đặt phụ kiện túi chứa nước, bao gồm mặt bích ống 
bơm nước vào túi và van xả; sau đó tiến hành bơm nước vào túi và sử 
dụng.

Hình 7. Lắp đặt các phụ kiện và bơm nước vào túi chứa nước

-	Bước 3: Sau khi mùa hạn mặn kết thúc, tháo nước (hoặc hút 
nước) bằng cách mở khóa van xả cho nước chảy hết ra bên ngoài; sau 
đó xếp từng gấp 50cm từ hai đầu vào và tháo rời các phụ kiện, đưa vào 
nơi cất giữ.

 

Hình 8. Thu xếp túi chứa nước sau khi mùa hạn mặn kết thúc
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Phần III

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI PHƯƠNG PHÁP 
TƯỚI HIỆU QUẢ CHO CÂY ĂN TRÁI

Bên cạnh các giải pháp tích trữ nước, giải pháp tưới nước có vai 
trò phát huy hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đầu tư trong phòng 
chống hạn mặn. Đối với vườn các cây ăn trái vùng ĐBSCL, có thể áp 
dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt hoặc kỹ thuật tưới phun mưa cục bộ.

Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào đất dưới dạng 
các giọt nước nhỏ ra từ thiết bị tạo giọt đặt trên mặt đất xung quanh gốc 
cây.

Tưới phun mưa cục bộ, là kỹ thuật tưới cung cấp nước cho cây 
trồng dưới dạng các hạt mưa rơi trên một diện tích nhỏ xung quanh gốc 
cây trồng.
3.1. Cấu tạo hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cục bộ 
3.1.1. Công trình đầu mối

Gồm máy bơm dùng hút nước từ mương hoặc ao chứa, túi trữ… 
Máy bơm thường dùng là các máy ly tâm có công suất từ 1HP đến 2HP.
3.1.2. Các thiết bị xử lý và điều khiển

- Van kiểm tra dùng để điều chỉnh áp lực, lưu lượng nhằm bảo vệ 
an toàn cho đường ống. Thông thường có 1 van tổng ở đầu hệ thống và 
một số van đặt tại đầu các đường ống nhánh hoặc đầu các ống cấp dưới.

- Thùng chứa để hòa tan chất dinh dưỡng hoặc hóa chất như phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vậy. Thùng này có áp lực nhỏ với một đầu vào 
và một đầu ra.

- Thiết bị lọc nước là một tấm lưới hay ống lọc có đường kính 
mắt lưới tùy theo yêu cầu của thiết bị tưới, cũng có thể sử dụng bể lọc 
ngược. Thiết bị lọc nước là một bộ phận quan trọng và đặc trưng của hệ 
thống tưới hiệu quả.
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Hình 9. Sơ đồ minh họa một hệ thống tưới hiệu quả

3.1.3. Đường ống áp lực
Ống áp lực gồm ống chính, ống nhánh các cấp. Đường ống chính 

nối các đường ống nhánh với công trình đầu mối. Đường ống tưới nối 
với đường ống nhánh cấp cuối cùng. Vật liệu làm ống có thể là thép, 
nhựa PVC, uPVC, HDPE.	
 

Hình 10. Sơ đồ minh họa cấu tạo hệ thống tưới hiệu quả

3.1.4. Thiết bị tưới
Thiết bị tưới có thể là các đoạn ống nhỏ, chùm ống nhỏ, ống có 

đục lỗ (vách đơn hoặc vách kép), thiết bị tạo giọt, thiết bị phun mưa, 
phun sương để lộ thiên hoặc đặt ngầm dưới đất.
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3.2. Hướng dẫn tạm thời phương pháp quan trắc 
3.2.1. Quan trắc độ mặn

Trước khi tưới cần phải kiểm tra độ mặn nhằm đảm bảo độ mặn 
trong nước luôn nằm trong ngưỡng cho phép, đảm bảo cây sinh trưởng 
và phát triển.  

*	Phương pháp đo độ mặn trực tiếp
Đối với máy đo mặn di động (cầm tay), trước khi đo phải rửa sạch 

đầu đo và tráng bằng nước cất hoặc nước sạch. Đưa đầu đo xuống các 
vị trí đã xác định và chờ khoảng 1 phút hoặc theo hướng dẫn sử dụng 
của nhà sản xuất. 

*	Phương pháp lấy mẫu nước đo mặn
Lấy mẫu nước: Đưa dụng cụ lấy mẫu xuống các điểm đã xác định, 

lấy đầy nước vào dụng cụ lấy mẫu, sau đó kéo lên đổ nước vào dụng cụ 
đựng mẫu. Đo độ mặn mẫu nước bằng máy đo trực tiếp hoặc phương 
pháp hoá nghiệm dung dịch bạc Nitorat (AgNO3).
3.2.2. Quan trắc độ ẩm đất

Hình 11. Tensiometer quan trắc độ ẩm đất
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Độ ẩm đất quyết định chế độ tưới cho cây trồng. Độ ẩm đất có thể 
xác định bằng cách đo trực tiếp bằng các máy đo độ ẩm (Hình 11) hoặc 
xác định trong phòng thí nghiệm. Trong trường hợp không có dụng cụ 
xác định độ ẩm, có thể xác định độ ẩm đất vườn cây ăn trái bằng kinh 
nghiệm, tham khảo Bảng 6.
Bảng 6. Xác định độ ẩm đất bằng trực giác đối với đất vườn (Tính ra % độ 

ẩm tối đa đồng ruộng)

Loại đất Quan sát, cảm nhận thấy
45÷60% 70÷75% 80÷85% 90÷95%

Đất cát 
pha

Đất không 
vo thành 

viên được

Đất không 
vo thành 

viên được, 
sờ thấy ẩm

Đất sờ thấy 
ướt, giấy thấm 

bị ẩm dần

Có nước trên 
mặt đất khi ấn 
tay xuống đất

Đất thịt 
nhẹ và 

trung bình

Đất không 
vo thành 

viên được

Đất vo thành 
viên được, 
ấn bị vỡ

Vo thành 
viên được, ấn 

không vỡ

Đất se thành sợi 
không đứt.

Đất thịt 
nặng

Đất vo thành 
viên được, 
ấn bị vỡ.

Đất vo thành 
viên được, 
ấn bị vỡ.

Đất vo thành 
viên bền vững, 
ấn không vỡ.

Đất se thành sợi 
không vỡ, uốn 
cong vòng tròn 

không đứt.

3.2.3. Độ ẩm thích nghi cho các loại cây trồng
Theo Nghiên cứu Trần Công Tấu-Nguyễn Thị Dần các cấp phân 

hạn độ ẩm lấy từ sức chứa ẩm cực đại (Wđr) đến độ ẩm cây héo (Wch) 
được chia thành 5 vùng ẩm sau:

- Vùng 1: Độ ẩm đất từ 100%Wđr và cao hơn.
- Vùng 2: Độ ẩm đất từ 100%Wđr đến 86%Wđr.
- Vùng 3: Độ ẩm đất từ 86%Wđr đến 60% Wđr.
- Vùng 4: Độ ẩm đất từ 60%Wđr đến 35%Wđr.
- Vùng 5: Độ ẩm đất từ 35%Wđr đến mức Wch.  
Vùng 1 đất bão hòa, thừa nước phù hợp cho việc trồng lúa nước; 
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dạng 2 và dạng 3 phù hợp loại cây trồng cạn; dạng 4 thì đất hơi khô, 
thích nghi với một số cây trồng có tính chịu hạn cao như Thanh long; 
dạng 5 quá khô sẽ ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
3.3. Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật tưới hiệu quả cho một số loại cây 
điển hình
3.3.1. Cây Sầu riêng

*	Chế độ tưới:
-	Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 
+ Duy trì độ ẩm trong đất từ 65% ÷ 80% độ ẩm tối đa đồng ruộng;
+ Mức tưới mỗi lần: từ 30 lít/gốc đến 50 lít/gốc. 
+ Khi độ ẩm dưới 65%, thì bắt đầu tưới lại.
 

Hình 12. Tưới phun mưa cục bộ cho Sầu riêng

-	Thời kỳ khai thác: 
+ Duy trì độ ẩm trong đất từ 70% ÷ 90% độ ẩm tối đa đồng ruộng;
+ Tưới khi ra hoa theo độ ẩm đất;
+ Ngưng tưới khi hoa nở được 3 ÷ 4 ngày;
+ Mức tưới mỗi lần: từ 100 lít/gốc đến 150 lít/gốc.
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*	Điều chỉnh lịch tưới
-	Khi độ mặn cao hơn 0,3‰: Không tưới.
-	Khi lượng mưa >20mm: Không tưới.
-	Khi lượng mưa từ 10mm đến 20mm và độ mặn <0,3‰: Giảm 

50% lượng nước tưới.
-	Khi lượng mưa < 10mm, mặn <0,3‰: Tưới bình thường.

3.3.2. Cây Xoài
*	Chế độ tưới hiệu quả
-	Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 
+ Tưới với tần suất khoảng 2 lần/tuần;
+ Mức tưới mỗi lần: từ 30 ÷ 40 lít/gốc 
*	Thời kỳ khai thác: 
+ Duy trì độ ẩm trong đất từ 50% ÷ 60% độ ẩm bão hòa;
+ Trước khi ra hoa: Ngừng tưới, giữ đất khô 1 ÷ 2 tháng trước khi 

xử lý ra hoa;
+ Sau khi xử lý ra hoa và trong thời kỳ cây mang trái: Tưới theo 

độ ẩm đất;
+ Trước khi thu hoạch ngừng tưới 2 tuần trước khi thu hoạch.
*	Điều chỉnh lịch tưới
-	Khi độ mặn cao hơn 3‰: Không tưới.
-	Khi lượng mưa >20mm: Không tưới.
-	Khi lượng mưa từ 10mm đến 20mm và độ mặn <3‰: Giảm 

50% lượng nước tưới.
-	Khi lượng mưa < 10mm và độ mặn <3‰: Tưới bình thường.

3.3.3.  Cây Bưởi
*	Chế độ tưới hiệu quả
-	Duy trì độ ẩm trong đất từ 60% ÷ 80% độ ẩm tối đa đồng ruộng.
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-	Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 

+	Tưới với tần suất theo độ ẩm đất;

+	Mức tưới mỗi lần: từ 30 lít/gốc đến 40 lít/gốc.

-	Thời kỳ khai thác: 

+ Tưới 2 lần/tuần;

+ Mức tưới mỗi lần: từ 120 lít/gốc đến 150 lít/gốc.

*	Điều chỉnh lịch tưới

-	Khi độ mặn cao hơn 2‰: Không tưới.

-	Khi lượng mưa >20mm: Không tưới.

-	Khi lượng mưa từ 10mm đến 20mm và độ mặn <2‰: Giảm 
50% lượng nước tưới.

-	Khi lượng mưa < 10mm và độ mặn <2‰: Tưới bình thường.
 

Hình 13. Tưới phun mưa cục bộ cho Bưởi
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3.4. Vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới

3.4.1. Vận hành hệ thống tưới hiệu quả

*	Trước khi vận hành: 

-	Kiểm tra nguồn nước: Nguồn nước đảm bảo cấp.

-	Kiểm tra độ mặn: Độ mặn ở mức cho phép tưới cho cây trồng.

-	Kiểm tra tình trạng máy bơm. 

-	Kiểm tra bầu lọc, đảm bảo bầu lọc không bị bẩn làm tắc.

-	 Kiểm tra hệ thống ống tưới, mối nối không bị rò rỉ nhằm tránh 
thất thoát nước và giảm áp lực.

* Trong khi vận hành:

-	 Mở khóa van tổng, lần lượt các van tưới cho từng khu (trường 
hợp tưới luân phiên)

-	 Mở các van của hệ thống châm phân, kiểm tra đầu hút của bộ 
châm phân đảm bảo chắc bộ châm phân đã làm việc (Trong 
trường hợp hệ thống gắn bộ phận châm phân).

-	 Đóng điện máy bơm và kiểm tra việc vận hành máy bơm. 

-	 Khi đã tưới đủ cho khu tưới nào đó, muốn chuyển sang khu 
tưới tiếp theo cần phải mở van của khu tưới tiếp theo trước, 
sau đó đóng van của khu tưới vừa mới tưới xong để tránh hiện 
tượng vỡ đường ống nước.

-	 Luôn kiểm tra tình trạng hệ thống đường ống, khớp nối, hệ 
thống vòi tưới trong quá trình vận hành, nếu thấy hiện tượng rò 
rỉ hoặc tắc đường ống cần mở khu tưới khác và khóa khu tưới 
đó để kiểm tra, sửa chữa, nếu hư hỏng lớn cần ngừng máy bơm 
để sửa chữa.

-	 Khi muốn dừng tưới cho toàn hệ thống cần tắt máy bơm trước 
và đóng các khóa van tưới sau.
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*	Sau khi vận hành
-	 Kiểm tra lại khu vực đầu mối: máy bơm, bộ lọc, điện thế đảm 

bảo không có mùi cháy khét, lọc quá bẩn…
-	 Ghi chép lại tình hình vận hành của máy bơm và điện năng. Sổ 

theo dõi vận hành nhằm xây kế hoạch duy tu bảo dưỡng, tìm 
nguyên nhân hư hỏng máy bơm.

-	 Kiểm tra lại hệ thống đường ống, vòi phun xem có bị rò nước, 
tắc ống, hỏng khớp nối.

3.4.2. Bảo dưỡng hệ thống tưới hiệu quả
-	Bảo dưỡng công trình đầu mối trạm bơm.
-	Bảo dưỡng bộ lọc: Tháo bộ lọc, xúc xả lõi quả lọc và ống lọc 

cho đến khi hết cặn bẩn rồi lắp lại bộ lọc.
-	Hệ thống van: Thường xuyên kiểm tra hệ thống van đảm bảo 

vận hành trơn tru.
-	Hệ thống đường ống: Kiểm tra đường ống, nếu đường ống hư 

hỏng cần thay thế đường ống mới. 
-	Rửa đường ống: Mở khóa cuối cùng của hệ thống để cho nước 

chảy ra tự nhiên, sau đó vận hành máy bơm cho nước chảy tự do ra 
ngoài để rửa đường ống.

-	Khớp nối: Khi khớp nối bị rò nước cần thay thế khớp nối mới.
-	Vòi phun, lỗ nhỏ giọt: Thường xuyên kiểm tra vòi phun, lỗ nhỏ 

giọt. Định kỳ tháo súc bộ lọc của vòi phun. Trường hợp vòi phun không 
quay hoặc quay không đều chúng ta phải tháo súc vòi phun luôn (hệ 
thống phun mưa). Trường hợp lỗ nhỏ giọt bị tắc cần tiên hành sục nước 
sạch vào hệ thống nhỏ giọt.
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